
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:    Ông Huỳnh Ngọc Thiện 

Các Thẩm phán:                            Bà Nguyễn Thị Phương Bắc 

                                                      Ông Bùi Thái Hùng 

-Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Na, Thư ký Tòa án. 

     -Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia phiên 

tòa: Ông Huỳnh Hùng Cường - Kiểm sát viên. 

     Ngày 22 và ngày 25 tháng 12 năm 2020 (tuyên án ngày 25/12/2020), tại trụ sở 

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

184/2020/HSPT ngày 16/11/2020 đối với bị cáo Thái Thị Hồng N do có kháng cáo 

của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 54/2020/HSST ngày 28-9-2020 của 

Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

-  Bị cáo có kháng cáo: 

Thái Thị Hồng N - sinh năm: 1985 tại Hà Tĩnh;  

Nơi cư trú: tổ 6, thôn Q, xã Đ, huyện C, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Nghề nghiệp: 

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Đ; Trình độ văn hóa: 12/12;  Dân tộc: Kinh; Giới 

tính: Nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Cha: Thái Văn H, sinh năm 1956; 

Mẹ: Nguyễn Thị M (Đã chết); gia đình bị cáo có 2 anh em, bị cáo là con út trong gia 

đình; chồng: Nguyễn Thành N, sinh năm 1983 (đã ly hôn); Con: Nguyễn Thái 

Quỳnh N, sinh năm 2007. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú kể từ ngày 3-7-2020 (Có 

mặt tại phiên tòa). 

Ngoài ra, trong vụ án còn có đại diện bị hại, nhưng không có kháng cáo và 

không liên quan đến kháng cáo nên Tòa không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

   Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

 

Bản án số: 130/2020/HSPT 

                Ngày 25 - 12 - 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 02-5-2020, Thái Thị Hồng Nđiều khiển xe ô 

tô biển số 72A-367.65 lưu thông trên đường tỉnh lộ 765 theo hướng từ xã Đá Bạc, 

huyện Châu Đức về xã Long Tân, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khi đến khu 

vực thuộc tổ 5, ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, 

Nhung điều khiển xe thiếu chú ý quan sát gây va chạm với xe mô tô biển số 72K3-

4036 do ông Nguyễn Văn Lắng điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu 

quả: ông Nguyễn Văn Lắng tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 4-5-2020 và 

làm hư hỏng 01 xe gắn máy và 01 xe ô tô. 

Kết quả công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy: Hiện trường vụ tai nạn 

giao thông là trên đường tỉnh lộ 765 đoạn thuộc tổ 5, ấp Tân Thuận, xã Long Tân, 

huyện Đ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, đường đang trong quá trình hoàn thiện nên không 

có biển báo hiệu đường bộ và vạch phân chia làn đường. Mặt đường là bê tông 

nhựa, rộng 12m. Vị trí hiện trường nằm trên một đoạn đường thẳng gần với ngã tư 

giao nhau với đường nông thôn rộng 4m, tầm nhìn không bị hạn chế.   

Chọn lề phải theo hướng đi từ xã Đá Bạc, huyện Châu Đức về xã Long Tân, 

huyện Đ làm lề chuẩn, chọn trụ điện ở góc giao lộ bên lề trái của hiện trường để làm 

điểm mốc cố định để đo vẽ, xác định được: 

- Sau khi xảy ra tai nạn xe ô tô biển số 72A-367.65 dừng lại trên đường tỉnh lộ 

765, đầu xe hướng về xã Long Tân, đuôi xe hướng về xã Đá Bạc. Trục tâm bánh 

trước bên phải cách lề chuẩn 2,5m, trục tâm bánh sau bên phải cách lề chuẩn 2,6m, 

cách xe mô tô 72K3-4036 là 84m. Sau tai nạn xe ô tô có để lại vết phanh dài 23,7m 

trên đường nhựa, đầu vết phanh vào lề chuẩn là 5m, cuối vết phanh vào lề chuẩn là 

2,5m. 

- Sau khi xảy ra tai nạn xe mô tô biển số 72K3-4036 ngã sang bên trái, đầu xe 

hướng vào lề phải, đuôi xe hướng qua lề trái, bánh trước bị gãy rời rơi ra ngoài nằm 

trên đường nhựa. Tâm bánh trước cách lề chuẩn 2,8m, cách chảng ba của xe 72K3-

4036 là 2,7m. Tâm bánh sau cách lề chuẩn 1,1m. Sau tai nạn xe mô tô để lại nhiều 

vết cày trên đường, cụ thể: 

+ Vết cày 1 có chiều dài 4,4m, đầu vết cày 1 cách lề chuẩn 1,4m và cách cột 

mốc cố định 15m.  Đuôi vết cày 1 cách lề chuẩn 1,7m và cách đầu vết cày 2 là 3,1m. 

+ Vết cày 2 có chiều dài 7,7m. đầu vết cày 2 cách lề chuẩn 1,3m, đuôi vết cày 

2 cách lề chuẩn là 0,5m, cách tâm vết máu là 0,6m và cách đầu vết cày 3 là 6,2m. 

+ Vết cày 3 nằm trên đường nhựa kéo dài đến vị trí gác chân trước bên trái của 

xe mô tô 72K3-4036 có chiều dài 3,4m, đầu vết cày 3 cách lề chuẩn 0,9m. 

+ Vết máu nằm trên lề chuẩn không rõ hình dạng, kích thước 0,3m x 0,3m. 

Vùng đụng được xác định cách cột mốc cố định 16m, cách đầu vết cày 1 là 

1,8m, cách lề chuẩn 1,45m, cách gác chân trước bên phải xe mô tô là 26,6m. 

 Theo kết quả giám định pháp y số 162/PC09-Đ2-PY ngày 11 tháng 5 năm 

2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kết luận: “Nguyễn 

Văn Lắng chết do chấn thương sọ não: Nứt sọ, dập chảy máu não, phù não. Vật tác 
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động gây tử vong là vật tày, diện tiếp xúc rộng, tác động trực tiếp vào vùng đầu cơ 

thể nạn nhân theo chiều từ sau ra trước, chếch từ trái qua phải”. 

* Về trách nhiệm dân sự: Thái Thị Hồng Nđã bồi thường cho gia đình bị hại số 

tiền 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng). Nay, gia đình bị hại không yêu cầu bồi 

thường thêm về phần dân sự, đã làm đơn bãi nại và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

* Về vật chứng vụ án:  

Xe mô tô biển số 72K3-4036 là tài sản hợp pháp của anh Nguyễn Văn Lạt, 01 

điện thoại di động hiệu Mobiistar màu đỏ đen là tài sản hợp pháp của ông Lắng, 01 

xe ô tô biển số 72A-367.65 và các giấy tờ liên quan là tài sản hợp pháp của Thái Thị 

Hồng Nhung. Quá trình điều tra, ngày 08 -7-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Đ đã trả lại toàn bộ các tài sản nêu trên cho chủ sở hữu. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 54/2020/HSST ngày 28-9-2020 của Tòa án 

nhân dân huyện Đ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định: 

Tuyên bố: Thái Thị Hồng Nphạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”  

Áp dụng điểm a Khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự; điểm b, s Khoản 1 Khoản 

2 Điều 51, Điều 38, Điều 54 của Bộ luật hình sự,  

Xử phạt Thái Thị Hồng N24 (Hai mươi bốn) tháng tù. Thời gian chấp hành tù 

tính từ ngày bắt để thi hành án.  

Ngày 06/10/2020, bị cáo Thái Thị Hồng Ncó đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt và hưởng án treo.  

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và giữ 

nguyên yêu cầu kháng cáo như đã nêu trên. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã phát biểu quan điểm 

đồng thời phân tích, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm trong hành vi phạm tội 

của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Qua đó 

Đại diện Viện kiểm sát nhận xét bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo là đúng người, 

đúng tội. Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Đại diện Viện kiểm sát nhận 

thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên có 

dử điều kiện cho hưởng án treo. Từ đó Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét 

xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giữ nguyên hình 

phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, có thời gian thử thách. 

Bị cáo không tham gia tranh luận và có đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị 

cáo được hưởng án treo để lo cho gia đình cha già và con nhỏ. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện chứng cứ; sau khi nghe quan điểm Kiểm sát viên, ý kiến của bị cáo; 
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Đơn kháng cáo của bị cáo Thái Thị Hồng Nlàm gửi trong thời hạn quy định nên 

hợp lệ, Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm như sau: 

[1] Về tố tụng:  

Trong quá trình giải quyết vụ án hành vi của Thẩm phán, quyết định của Tòa 

án nhân dân huyện Đ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuân thủ đúng thủ tục tố tụng. Bị 

cáo và các đương sự khác không có ai khiếu nại hay tố cáo hành vi, quyết định của 

Thẩm phán và của Tòa án. 

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nhận 

thấy lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, 

tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở để 

xác định như sau:  

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 02-5-2020, Thái Thị Hồng Nđiều khiển xe ô 

tô biển số 72A-367.65 lưu thông trên đường tỉnh lộ 765 theo hướng từ xã Đá Bạc, 

huyện Châu Đức về xã Long Tân, huyện Đ. Khi đến khu vực thuộc tổ 5, ấp Tân 

Thuận, xã Long Tân, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Nhung gây va chạm với xe 

mô tô biển số 72K3-4036 do ông Nguyễn Văn Lắng điều khiển lưu thông cùng 

chiều phía trước. Hậu quả: ông Nguyễn Văn Lắng bị thương nặng và ngày 4-5-2020 

tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy. 

Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do bị cáo chưa có giấy phép lái xe theo quy 

định; điều khiển xe thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn đối với xe 

đi liền kề trước xe của mình đã vi phạm quy định tại khoản 9, khoản 23 Điều 8 và 

khoản 1 Điều 12 Luật giao thông đường bộ. Từ đó cấp sơ thẩm đã quy kết bị cáo 

Thái Thị Hồng N phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” 

theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 của Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn 

cứ đúng tội. 

[3] Về kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo như sau:  

Bị cáo trình bày mức hình phạt 02 (hai) năm tù là quá nặng; bị cáo có 01 con 

nhỏ còn đi học; có cha đã cao tuổi và mất sức lao động; bị cáo là lao động chính và 

thuộc diện gia đình có công với cách mạng. Từ đó bị cáo kháng cáo đề nghị phúc 

thẩm giảm hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo. 

Xét kháng cáo của bị cáo Hội đồng xét xử nhận thấy: Trước ngày xảy ra vụ án 

bị cáo đã có theo học khóa dạy lái xe ô tô, đã thi xong phần lý thuyết vào tháng 

03/2020 và chờ thi thực hành thì xảy ra vụ án vào ngày 02/5/2020. Chính vì thế bị 

cáo biết bản thân không đủ điều kiện điều khiển xe ô tô. Hội đồng xét xử nhận thấy: 

Sau sự việc xảy ra bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội; đã tự nguyện bồi thường 

dân sự cho Đại diện hợp pháp cho bị hại nên được Đại diện hợp pháp cho bị hại bãi 

nại không yêu cầu xử lý hình sự; bị cáo có nhân thân tốt; là lao động chính và duy 

nhất trong gia đình có 01 con còn nhỏ (có bệnh tự kỷ); có cha đã mất sức lao động; 

bị cáo có nhân thân tốt hiện đang công tác tại Hội phụ nữ xã Đá Bạc, huyện Châu 
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Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; có đơn bảo lãnh của Đảng Ủy, Chính quyền địa 

phương đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng án được hưởng án treo giao cho 

bị cáo cho chính quyền địa phương tiếp tục giám sác giáo dục bị cáo ý thức tuân 

theo pháp luật. Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự, không có tình tiết tăng nặng; bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo 

theo quy định của pháp luật, đồng thời việc cho bị cáo hưởng án treo không gây 

nguy hiểm cho xã hội và thể hiện tính nhân đạo của pháp luật. Từ đó Hội đồng xét 

xử trong khi nghị án thống nhất chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chấp nhận đề nghị 

của Đại diện Viện kiểm sát sửa bản án hình sự sơ thẩm theo hướng giữ nguyên 

quyết định hình phạt 02 (hai) năm tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, có thời 

gian thử thách là cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo ý thức tuân theo pháp luật. 

[4] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, không có kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

[5] Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí phúc 

thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng 

Hình sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

       1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Thái Thị Hồng Nhung; sửa phần quyết định 

Bản án sơ thẩm số 54/2020/HSST ngày 28-9-2020 của Tòa án nhân dân huyện Đ, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giữ nguyên hình phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, 

như sau: 

Tuyên bố: Thái Thị Hồng N phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”. 

Áp dụng điểm a Khoản 2 Điều 260; điểm b, s Khoản 1 Khoản 2 Điều 51; Điều 

54; Điều 65 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Thái Thị Hồng N02 (hai năm) tù, nhưng cho hưởng án treo thời 

gian thử thách là 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (ngày 25 tháng 12 

năm 2020). 

Giao bị cáo Nhung cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú để giám sát, 

giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp các bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình sự 2019. 

 Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên quy định tại Điều 87 Luật thi hành án hình sự 2019 thì Tòa án có thể 

quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án 

đã cho hưởng án treo; nếu phạm tội mới trong thời gian thử thách, người được 

hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo và 

tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định của Bộ luật hình sự. 
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2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm số 54/2020/HSST ngày 28-9-2020 

của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

 3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo không phải chịu. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 

(25/12/2020). 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Nơi nhận: 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu; 

- PV 27 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Trại tạm giam – Công an tỉnh BR-VT; 

- Tòa án nhân dân huyện Đ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đ; 

- Công an huyện Đ; 

- Chi cục THADS huyện Đ; 
- Bị cáo; 
- Lưu. 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Thiện 
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        HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

     Các thẩm phán                                         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 Trần Văn Vui                Tạ Quốc Việt                           Huỳnh Ngọc Thiện 

 

 

 

 

 


